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TÒA ÁN NHÂN DÂN                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   HUYỆN CAI LẬY                              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 TỈNH TIỀN GIANG                                            

Bản án số: 102/2024/DS-ST                                          

Ngày: 02/8/2024 
V/v tr n    ấp   p   ng g p          

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN CAI LẬY TỈNH TIỀN GIANG 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán – chủ tọa phiên tòa: Bà P ạm T ị Mỹ Nhanh. 

- Các Hội thẩm nhân dân: 

1. Ông Nguyễn Văn H ền; 

2. Ông M   Huy Mân. 

- Thư ký phiên tòa: Ông M   Quố  K  n  – T ư ký Tò  án n ân dân 

 uyện C   Lậy. 

Trong ngày 02 t áng 8 năm 2024, tạ  tr  sở Toà án n ân dân  uyện C   

Lậy, tỉn  T ền G  ng mở p  ên tò  xét xử sơ t ẩm  ông k    v  án dân sự t   lý 

số 274/2024/TLST-DS ngày 24 t áng 6 năm 2024 về v ệ  tr n    ấp “H p   ng 

g p    ” t eo Quyết  ịn   ư  v  án r  xét xử số 145/2024/QĐXXST-DS ngày 

16 t áng 7 năm 2024, g ữ   á   ương sự: 

- Nguyên đơn: Anh Nguyễn M n  H, s n  năm 1983, (   mặt); 

Đị    ỉ t ường trú: K u p ố B, t ị trấn B,  uyện C, tỉn  T ền G  ng. 

Đị    ỉ   ện n y: Ấp P, xã P,  uyện C, tỉn  T ền G  ng.  

- Bị đơn: Anh P ạm Công V, s n  năm 1984, (   mặt); 

Đị    ỉ: Ấp P, xã P,  uyện C, tỉn  T ền G  ng. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

* Theo đơn khởi kiện, bản tự khai ghi ngày 06/6/2024, trong quá trình 

giải quyết vụ án và tại phiên tòa nguyên đơn anh Nguyễn Minh H trình bày: 

An  là     v ên    t  m g   g p     do  n  P ạm Công V làm  ầu t ảo, 

trong d n  sá        n  Văn g tên  n  là H,    t ể  á  dây     n ư s u: 

- Dây     t ứ 1,     mù  v  2,  n  V g   dây     này là dây     số 11 

(Một năm k u  04 mù ),     k u  ngày 20/5/2018 (âm lị  ), mỗ  p ần     trị g á 

3.000.000   ng,     sống   ng 2.000.000   ng,       ết   ng 3.000.000   ng, 

t ền  ầu t ảo là 1.000.000   ng. Dây     này g m 20 p ần,  n  t  m g   01 

p ần. An   ã   ng  ư   12 kỳ     sống t ì  n  Văn n k ông k u      nữ    o 

 ến n y. Trong dây     này  n  V n   n  số t ền     là 24.000.000   ng. 

- Dây     t ứ 2,     mù  v  2,  n  V g   dây     này là dây     số 12 
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(Một năm k u  04 mù ),     k u  ngày 20/5/2018 (âm lị  ), mỗ  p ần     trị g á 

3.000.000   ng,     sống   ng 2.000.000   ng,       ết   ng 3.000.000   ng, 

t ền  ầu t ảo là 1.000.000   ng. Dây     này g m 20 p ần,  n  t  m g   01 

p ần. An   ã   ng  ư   12 kỳ     sống t ì  nh Văn n k ông k u      nữ    o 

 ến n y. Trong dây     này  n  V n   n  số t ền     là 24.000.000   ng. 

- Dây     t ứ 3,     mù  v  3,  n  V g   dây     này là dây     số 13 

(Một năm k u  04 mù ),     k u  ngày 20/8/2018 (âm lị  ), mỗ  p ần     trị g á 

5.000.000   ng,     sống   ng 3.500.000   ng,       ết   ng 5.000.000   ng, 

t ền  ầu t ảo là 1.500.000   ng. Dây     này g m 21 p ần,  n  t  m g   01 

p ần. An   ã   ng  ư   11 kỳ     sống t ì  n  Văn n k ông k u      nữ    o 

 ến n y. Trong dây     này  n  V n   n  số t ền     là 38.500.000   ng. 

- Dây     t ứ 4, H1 v  mù   ông xuân 2019,  n  V g   dây     này là dây 

    số 14,     k u  ngày 20/02/2019 (âm lị  ), mỗ  p ần     trị g á 5.000.000 

  ng,     sống   ng 3.500.000   ng,       ết   ng 5.000.000   ng, t ền  ầu 

t ảo là 1.500.000   ng. Dây     này g m 21 p ần,  n  t  m g   01 p ần. An  

 ã   ng  ư   09 kỳ     sống t ì  n  Văn n k ông k u      nữ    o  ến n y. 

Trong dây     này  n  V n   n  số t ền     là 31.500.000   ng. 

N ư vậy, tổng  ộng 04 dây     trên  n  V  òn n   n  số t ền là 

118.000.000   ng. S u   ,  n  V    trả   o  n   ư   14.000.000   ng,  òn lạ  

104.000.000   ng. Tuy n  ên, s u k    ố     ếu lạ  số n  vớ   n  V t ì  nh V 

 òn n  lạ   n  số t ền    t ể n ư s u: Dây     t ứ 1 k u  ngày 20/5/2018 âm 

lị  ,  n  V  òn n   n  1 kỳ     sống là 22.000.000   ng; Dây     t ứ 2 k u  

ngày 20/5/2018 âm lị  ,  n  V  òn n   n  1 kỳ     sống là 22.000.000   ng; 

Dây     t ứ 3 k u  ngày 20/8/2018 âm lị  , anh V  òn n   n  11 kỳ     sống là 

35.000.000   ng; Dây     t ứ 4, k u  ngày 20/02/2019 âm lị  ,  n  V  òn n  

anh 0 kỳ     sống là 28.000.000   ng.  

Do   ,  n     x n t  y  ổ  yêu  ầu k ở  k ện,  n  x n rút lạ  yêu  ầu k ở  

k ện  ố  vớ  số t ền     là 11.000.000   ng. N y  n    ỉ k ở  k ện yêu  ầu  n  

P ạm Công V p ả  trả   o  n  số t ền n      là 93.000.000   ng, yêu  ầu trả 01 

lần ng y s u k   án      ệu lự  p áp luật. 

* Theo bản tự khai ngày 16/7/2024, biên bản hòa giải ngày 16/7/2024, 

trong quá trình giải quyết vụ án và tại phiên tòa bị đơn anh Phạm Công V 

trình bày:  

Anh Nguyễn M nh H    t  m g   04 dây     do  n  làm  ầu t ảo n ư lờ  

trìn  bày  ủ   n  H là  úng. Tuy n  ên, số kỳ     mà  n  H   ng   o  n     t ể 

n ư s u: 

- Dây     t ứ 1,     mù  v  2,     k u  ngày 20/5/2018 (âm lị  ), mỗ  

p ần     trị g á 3.000.000   ng,     sống   ng 2.000.000   ng,       ết   ng 

3.000.000   ng, t ền  ầu t ảo là 1.000.000   ng. Dây     này  n  H  ã   ng 

 ư   11 kỳ t ì  n  ngưng       o  ến n y. Trong dây     này  n   òn n   n  H 

22.000.000   ng. 
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- Dây     t ứ 2,     mù  v  2,     k u  ngày 20/5/2018 (âm lị  ), mỗ  

p ần     trị g á 3.000.000   ng,     sống   ng 2.000.000   ng,       ết   ng 

3.000.000   ng, t ền  ầu t ảo là 1.000.000   ng. Dây     này  n  H  ã   ng 

 ư   11 kỳ t ì  n  ngưng       o  ến n y. Trong dây     này  n   òn n   n  H 

22.000.000   ng. 

- Dây     t ứ 3,     mù  v  3,     k u  ngày 20/8/2018 (âm lị  ), mỗ  

p ần     trị g á 5.000.000   ng,     sống   ng 3.500.000   ng,       ết   ng 

5.000.000   ng, t ền  ầu t ảo là 1.500.000   ng. Dây     này  n  H  ã   ng 

 ư   10 kỳ t ì  n  ngưng       o  ến n y. Trong dây     này  n   òn n   n  H 

35.000.000   ng. 

- Dây     t ứ 4, H1 v  mù   ông xuân 2019,     k u  ngày 20/02/2019 

(âm lị  ), mỗ  p ần     trị g á 5.000.000   ng,     sống   ng 3.500.000   ng, 

      ết   ng 5.000.000   ng, t ền  ầu t ảo là 1.500.000   ng. Dây     này  n  

H  ã   ng  ư   08 kỳ t ì  n  ngưng       o  ến n y. Trong dây     này  n  

 òn n   n  H 28.000.000   ng. 

An  xá   ịn  số t ền     mà  n   òn n   n  Nguyễn M n  H là 

93.000.000   ng. Do  oàn  ản  k n  tế g    ìn  k   k ăn nên  n  x n trả dần 

cho anh H mỗ  t áng trả 500.000   ng   o  ến k    ết số t ền 93.000.000   ng. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

  S u k   xem xét  á  tà  l ệu, chứng cứ    trong    sơ v  án  ư c thẩm 

tra tạ  p  ên tò ; Căn  ứ vào kết quả tranh t ng tạ  p  ên tò , Hộ    ng xét xử 

xét t ấy: 

[1] Về t ủ t   tố t ng: Quá trìn  g ả  quyết v  án và tạ  p  ên tò   ôm 

n y, nguyên  ơn  n  H tự nguyện rút lạ  một p ần yêu  ầu k ở  k ện  ố  vớ  số 

t ền 11.000.000   ng. Căn  ứ k oản 2 Đ ều 244  ủ  Bộ luật tố t ng dân sự, Hộ  

  ng xét xử  ìn    ỉ yêu  ầu k ở  k ện  ủ   n  Nguyễn Minh H về v ệ  yêu  ầu 

anh P ạm Công V trả số t ền 11.000.000   ng. 

[2] Về qu n  ệ tr n    ấp và t ẩm quyền g ả  quyết: Nguyên  ơn  n  

Nguyễn M n  H yêu  ầu bị  ơn  n  P ạm Công V trả số t ền    ,  n  P ạm 

Công V     ị    ỉ tạ  ấp P, xã P,  uyện C, tỉn  T ền G  ng. Căn  ứ k oản 3 

Đ ều 26,   ểm   k oản 1 Đ ều 35,   ểm   k oản 1 Đ ều 39  ủ  Bộ luật tố t ng 

dân sự, Đ ều 471  ủ  Bộ luật dân sự năm 2015 xá   ịn  qu n  ệ p áp luật là 

“Tr n    ấp   p   ng g p    ”, v  án t uộ  t ẩm quyền g ả  quyết  ủ  Tò  án 

n ân dân  uyện C   Lậy, tỉn  T ền G  ng. 

[3] Về nộ  dung v  án:  

3.1. Xét g  o dị   dân sự về v ệ  t  m g   g p     g ữ   n  H vớ   n  V 

   lập t àn  văn bản, nộ  dung t ỏ  t uận k ông trá  p áp luật, k ông trá   ạo 
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 ứ  xã  ộ , p ù   p quy  ịn  p áp luật,  ư       bên t ống n ất t ừ  n ận nên 

Hộ    ng xét xử  ông n ận. 

3.2. Xét t ấy nguyên  ơn  n  H k ở  k ện yêu  ầu bị  ơn  n  V trả số 

t ền n      là     ăn  ứ bở : Trong g  o dị   g p     trên,  n  H là     v ên  ã 

t ự    ện g p     t eo quy  ịn  tạ  k oản 2 Đ ều 16  ủ  Ng ị 

 ịn  số 19/2019/NĐ-CP ngày 19/02/2019  ủ  C ín  p ủ quy  ịn  

về  ọ,    , b êu, p ường. Tạ  p  ên tò ,  n  V t ống n ất vớ   n  H về số kỳ     

mà  n  H  ã   ng   o  n  V và   ện  n   òn n   n  H số t ền  ủ  04 dây     

trên là 93.000.000   ng. Tuy n  ên,  n  V x n trả dần mỗ  t áng trả 500.000 

  ng   o  ến k    ết số t ền 93.000.000   ng. Đ ều này k ông  ư   nguyên 

 ơn   ng ý nên Hộ    ng xét xử k ông     ơ sở  ể   ấp n ận. 

Do   ,  ăn  ứ Đ ều 471  ủ  Bộ luật dân sự năm 2015 và Đ ều 18, Đ ều 23 

 ủ  Ng ị  ịn  số 19/2019/NĐ-CP ngày 19/02/2019  ủ  C ín  p ủ quy  ịn  

về  ọ,    , b êu, p ường. Hộ    ng xét xử   ấp n ận yêu  ầu k ở  k ện  ủ  

nguyên  ơn, buộ   n  V p ả   oàn trả lạ    o  n  H số t ền  ã g p     là 

93.000.000   ng, ng y s u k   án      ệu lự  p áp luật.  

[4] Về án p í: Do yêu  ầu k ở  k ện  ủ  nguyên  ơn  ư     ấp n ận nên 

bị  ơn p ả    ịu toàn bộ án p í dân sự sơ t ẩm t eo quy  ịn  tạ  Đ ều 147  ủ  

Bộ luật tố t ng dân sự và k oản 2 Đ ều 26  Ng ị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016  ủ  Ủy b n T ường v  Quố   ộ  quy 

 ịn  về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử d ng án p í và lệ p í Tò  

án.  

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ: 

- K oản 3 Đ ều 26,   ểm   k oản 1 Đ ều 35,   ểm   k oản 1 Đ ều 39, 

Đ ều 147, khoản 2 Đ ều 244, Đ ều 273  ủ  Bộ luật tố t ng dân sự;  

- Đ ều 357, k oản 3 Đ ều 428; Đ ều 471, k oản 2 Đ ều 468  ủ  Bộ luật 

dân sự năm 2015;  

- K oản 2 Đ ều 16, Đ ều 18, Đ ều 23  ủ  Ng ị  ịn  số 19/2019/NĐ-

CP ngày 19/02/2019  ủ  C ín  p ủ quy  ịn  về  ọ,    , b êu, p ường; 

- K oản 2 Đ ều 26 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 

của Ủy b n t ường v  Quốc Hộ  quy  ịnh về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, 

quản lý và sử d ng án p í và lệ p í Tò  án. 

Xử:  

1. Đìn    ỉ yêu  ầu k ở  k ện  ủ   n  Nguyễn M n  H về v ệ  yêu  ầu 

anh P ạm Công V trả số t ền 11.000.000   ng. 
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2. C ấp n ận yêu  ầu k ở  k ện  ủ   n  Nguyễn M n  H. 

Buộ   n  P ạm Công V p ả  trả   o  n  Nguyễn M n  H số t ền n      

là 93.000.000   (C ín mươ  b  tr ệu   ng), ng y s u k   án      ệu lự  p áp 

luật.  

Kể từ ngày  n  Nguyễn M n  H     ơn yêu  ầu t    àn  án, nếu  n  

P ạm Công V   ậm t ự    ện ng ĩ  v  trả t ền t ì  òn p ả    ịu t êm t ền lã  

t eo mứ  lã  suất quy  ịn  tạ  k oản 2 Đ ều 468  ủ  Bộ luật dân sự năm 2015 

tương ứng vớ  số t ền và k oảng t ờ  g  n   ậm t    àn  án. 

3. Về án p í:  

- Anh P ạm Công V p ả    ịu 4.650.000   ng án p í dân sự sơ t ẩm.  

- Hoàn lạ  cho anh Nguyễn M n  H số t ền 2.600.000   ng tạm ứng án p í 

 ã nộp t eo b ên l   t u số 0002842 ngày 20/6/2024  ủ  C       T    àn  án 

dân sự  uyện C   Lậy, tỉn  T ền G  ng. 

4. Về quyền k áng  áo: Cá   ương sự    quyền k áng  áo bản án trong 

t ờ   ạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. 

Trường   p bản án, quyết  ịn   ư   t    àn  t eo quy  ịn  tạ  Đ ều 02 

Luật T    àn  án dân sự t ì ngườ   ư   t    àn  án dân sự, ngườ  p ả  t    àn  

án dân sự    quyền t oả t uận t    àn  án, quyền yêu  ầu t    àn  án, tự nguyện 

t    àn  án  oặ   ưỡng   ế t    àn  án t eo quy  ịn  tạ   á  Đ ều 6, 7 và Đ ều 9 

Luật t    àn  án dân sự. T ờ    ệu t    àn  án  ư   t ự    ện t eo quy  ịn  tạ  

Đ ều 30 Luật T    àn  án dân sự. 

Nơi nhận:                                                                                 
- TAND tỉn  T ền G  ng; 
- VKSND  uyện C   Lậy;   
- C       THADS  uyện C   Lậy;   
- Cá   ương sự; 
- Lưu    sơ v  án; 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ 

 

                                 (Đã ký) 

 

 

                     Phạm Thị Mỹ Nhanh 
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- TAND tỉn  T ền G  ng; 

- VKSND  uyện C   Lậy;   

- C       THADS  uyện C   Lậy;   

- Cá   ương sự; 

- Lưu    sơ v  án; 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ 

 

 

 

 

 

                             Hà Văn Phúc 
 

                                                      

 

                                                                                

 

 

 

 

 

  


